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A. Trắc nghiệm. (3.0 điểm) 
Câu 1.(0,25 điểm)“Tân thế giới” là tên gọi của châu lục 
   A. Châu Âu.            B. Châu Mĩ.          C. Châu Đại Dương.      D. Châu Phi.
Câu 2.(0,25 điểm) Vai trò của các luồng nhập cư đến sự hình thành cộng đồng dân cư châu Mĩ là
   A. đa dạng các chủng tộc và xuất hiện thành phần người lai.
   B. thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội một cách mạnh mẽ.
   C. mang lại bức tranh mới trong phân bố dân cư trên thế giới.
   D. tàn sát, diệt chủng nhiều bộ tộc bản địa.
Câu 3. (0,25 điểm) Chiếm diện tích lớn nhất ở Bắc Mĩ là kiểu khí hậu nào?
   A. Cận nhiệt đới;.       B. Ôn đới;       C. Hoang mạc;       D. Hàn đới.
Câu 4.(0,25 điểm) Nguyên nhân nào làm cho khu vực Bắc Mỹ có sự phân hóa khí hậu?
   A. Địa hình;             B. Vĩ độ;         C. Hướng gió;       D. Thảm thực vật.
Câu 5.(0,25 điểm) Trung và Nam Mĩ kéo dài từ phía bắc của chí tuyến Bắc đến 53054’N nên có đủ các đới khí hậu
   A. xích đạo, nhiệt đới, cận nhiệt đới, ôn đới/
   B. xích đạo, nhiệt đới, cận cực, hàn đới.
   C. xích đạo, nhiệt đới, cận nhiệt đối, cực đới.
   D. xích đạo, cận nhiệt đối, ôn đới, cực đới.
Câu 6. (0,25 điểm) Ở eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ăng-ti có loại rừng nào?
   A. Xích đạo;         B. Cận xích đạo;    C. Rừng rậm nhiệt đới;    D. Rừng ôn đới.
Câu 7. (0,25 điểm) Châu Âu là một bộ phận của lục địa Á-Âu, diện tích khoảng
   A. 10 triệu km2.     B. 11 triệu km2.      C. 11,5 triệu km2.             D. 12 triệu km2.
Câu 8. (0,25 điểm) Ranh giới giữa châu Âu và châu Á là dãy núi nào?
   A. Dãy Hi-ma-lay-a;   B. Dãy núi U-ran;      C. Dãy At-lat;       D. Dãy An-det.
Câu 9. (0,25 điểm) Vùng ven biển Tây Âu phổ biến là rừng nào?
   A. Lá rộng;             B. Lá Kim ;           C. Lá cứng;               D. Hỗn giao.
Câu 10. (0,25 điểm) Dân cư châu Âu thuộc chủng tộc nào?
   A. Nê-grô-ít;          B. Môn-gô-lô-ít;     C. Ơ-rô-pê-ô-ít;     D. Ôt-xtra-lô-ít.
Câu 11. (0,25 điểm) Đô thị hóa ở châu Âu có đặc điểm gì?
   A. Mức độ đô thị hóa cao;                       B. Mức độ đô thị hóa thấp.
   C. Chủ yếu là đô thị hóa tự phát ;            D. Mức độ đô thị hóa rất thấp.
Câu 12. (0,25 điểm) Hình thức sản xuất nông nghiệp nào chủ yếu ở châu Âu?
   A. Hộ gia đình và các trang trại;                B. Hộ gia đình và hợp tác xã;
   C. Trang trại và các vùng nông nghiệp;     D. Trang trại và hợp tác xã.
B. TỰ LUẬN
Câu 1. Trình bày  đặc điểm cấu trúc địa hình Bắc Mỹ.            
Đặc điểm cấu trúc địa hình Bắc Mỹ tương đối đơn giản gồm ba khu vực địa hình:
         + Hệ thống Cooc- đi – e ở  Phía tây:
1. Hệ thống Cooc-đi-e cao, đồ sộ gồm nhiều dãy núi chạy song song , xen vào giữa là các cao nguyên, bồn địa.
1. Kéo dài từ A-la-xca đến eo đất Trung Mỹ, độ cao trung bình 3000-4000 mét.
1. Miền núi Cooc-đi-e  có nhiều khoáng sản ( đồng,vàng bô-xít …)
         + Miền đồng bằng Ở giữa :
1. Đồng bằng trung tâm rộng lớn, cao ở phía bắc và tây bắc , thấp dần phía nam và đông nam.
1. Có các hồ rộng (hệ thống Hồ Lớn ) , sông ngòi ( Mi-xi-xi-pi), nhiều than sắt,dầu khí. 
          + Miền núi già và sơn nguyên ở phía đông :
1. Gồm sơn nguyên trên bán đảo La-bra-do và dãy núi cổ A-pa-lát, độ cao trung bình dưới 1500 mét.
1. Miền núi A-pa-lát có nhiều mỏ than, mỏ sắt trữ lượng lớn.

Câu 2. Dựa vào bản đồ tự nhiên châu Mĩ (trong tập bản đồ Địa 7) . Em hãy so sánh đặc điểm địa hình Nam Mĩ với đặc điểm địa hình Bắc Mĩ (có đẫn chứng cụ thể tên địa hình)
* Giống nhau: Nam Mĩ và Bắc Mĩ có cấu trúc địa hình đơn giản: phía tây là núi trẻ, đồng bằng ở giữa và phía đông là cao nguyên hoặc núi thấp.
* Khác nhau:
Địa hình Bắc Mĩ 
- Ở phía đôngnúi già A-Pa- lat và cao nguyên Labrado
- Phía tây  hệ thống  núi trẻ Cooc - đi- e cao,đồ sộ  chiếm gần một nửa lục địa Bắc Mĩ. 
- Ở giữa là đồng bằng trung tâm cao ở phía bắc thấp dần phía nam có nhiều hồ lớn và sông dài.
Địa hình Nam Mĩ 
- Phía Đông: là các sơn nguyên: Brarin, Guyan..... 
- Ở giữa: là một chuỗi các đồng bằng có độ cao ở phía nam, thấp ở phía bắc: Ô-ri-nô-cô, A-ma-dôn, Pampa, La-pla-ta.
1. - Phía Tây: hệ thống núi trẻ An-đet cao hơn đồ sộ hơn, nhưng chiếm diện tích nhỏ hơn.

Câu 3 . Giải thích tại sao phần lớn diện tích lục địa  Australia là hoang mạc.
* Phần lớn lục địa Autralia là hoang mạc vì :
+ Chí tuyến Nam đi qua giữa lục địa nên phần lớn lãnh thổ Australia nằm trong khu vực áp cao chí tuyến , không khí ổn định khó gây mưa.
+ Phía đông có dãy trường sơn chạy sát biển từ bắc xuống nam , chắn gió ẩm từ các vùng biển phía đông thổi vào lục địa Áustralia gây mưa nhiều ở sườn núi phía biển , sườn núi khuất gió và các vùng phía tây bị khô hạn.
+ Ảnh hưởng của dòng biển lạnh tây Australia làm cho vùng duyên hải phía tây có lượng mưa ít.
Câu 4. Đặc điểm dân cư của châu đại dương .
*  Dân cư gồm hai thành phần chính :
- Người bản địa chiếm 20% dân số , gồm người Ô-tra-lô-ít, người Mê-la-nê-diêng, người Pô-li-nê-diêng.
- Người nhập cư, chiếm khoảng 80% dân số phần lớn là con cháu người châu Âu đến xâm chiếm và khai phá từ thế kỷ XVIII. Gần đây, có người nhập cư đến từ các quốc gia châu Á.
-  Mật độ dân số thấp nhất thế giới , phần lớn dân cư sống tập trung ở dảy đất phía đông và đông nam Australia , Bắc New Zealand và ở Papua New Guine.
-  Tỉ lệ dân thành thị cao  : 69% 
-  Mức sống chênh lệch lớn giữa các nước trong châu lục cao nhất là Australia, kế đó là New Zealand.
Câu 5 (2.0 điểm). Lĩnh vực dịch vụ ở châu Âu phát triển đa đạng như thế nào?
Sự phát triển đa dạng của lĩnh vực dịch vụ châu Âu.
- Hoạt động dịch vụ ở châu Âu thâm nhập rộng khắp và phục vụ cho sự phát triển của mọi ngành kinh tế.
- Phát triển nhất là các ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, giao thông vận tải, giáo dục, xuất nhập khẩu, thương mại và du lịch.
Câu 6: Đặc điểm phát triển ngành công nghiệp châu Âu:
- Nền công nghiệp châu Âu phát triển rất sớm, là nơi tiến hành công nghiệp hóa sớm nhất thế giới.
- Nhiều sản phẩm nổi tiếng về chất lượng cao: luyện kim, chế tạo máy, hóa chất, chế biến thực phẩm, hàng tiêu dùng...
- Các vùng công nghiệp truyền thống (Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan...) đang gặp khó khăn, đòi hỏi phải thay đổi về công nghệ và cơ cấu,...
- Nhiều ngành công nghiệp mới, trang bị hiện đại đang được phát triển ở các trung tâm công nghệ cao, với các ngành công nghiệp mũi nhọn: điện tử, cơ khí chính xác và tự động hóa, công nghiệp hàng không...
Câu 7
1. Dựa vào bản đồ khí hậu châu Âu ( trong tập bản đồ đia 7) em hãy nêu tên  và sắp các kiểu khí hậu ở châu Âu từ lớn đến bé.
1. Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa sau đây: 
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Nhận xét và xác định kiểu khí hậu,  thảm  thực vật của biểu đồ trên.
a, Các kiểu khí hậu:
1. Ôn đới lục địa chiếm phần lớn diện tích
1. Ôn đới hải dương 
1. Khí hậu Địa trung hải
1. Khí hậu hàn đới
1. Khí hậu núi cao
b, Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa: 
1. Phân tích biểu đồ:
+ Tháng nóng nhất 6, 7 :20ºC ; tháng lạnh nhất 1, 2 : -12ºC 
+ Tháng mưa nhiều: 6,7,8,9 ;  tháng ít mưa :1, 2, 11,12
1.  Nhận xét chung : 
+ Mùa hè nóng, có mưa
+ Mùa đông lạnh có tuyết rơi.
+  Kiểu khí hậu: ôn đới lục địa
1. + Thảm thực vật:  rừng lá kim          
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